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I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ - KHỐI 9; 8 ; TIN – KHỐI 6
Bồi dưỡng học sinh giỏi môn CN 9
( Năm học 2025 – 2026)


1. Phân phối chương trình ( có yêu cầu cho HS khuyết tật học hòa nhập)
· Khối 6,8,9
Số lượng HSKT: 9 học sinh ( Lớp 9E:2HS Lớp 8E: 1 Lớp 6A: 2HS Lớp 6C 2HS) Dạng khuyết tật: Khuyết tật trí nhớ 1 HS, Khuyết tật nghe nói 1 HS.
· Khối 9
Số lượng HSKT: 2 HS (Trong đó : Lớp 9E: 2 HS)
Dạng Khuyết tật: Khuyết tật thần kinh- tâm thần:1 HS; Khuyết tật khác: 1 HS
· Khối 8
Số lượng HSKT: 1 HS (Trong đó : Lớp 8E: 1 HS)
Dạng Khuyết tật: Khuyết tật thần kinh- tâm thần:1 HS; Khuyết tật khác: 1
· Khối 6
Số lượng HSKT: 2 HS (Trong đó : ) Lớp 6A: 2HS Lớp 6C 2HS
Dạng Khuyết tật: Khuyết tật thần kinh- tâm thần:1 HS; Khuyết tật khác: 1

1.1 CÔNG NGHỆ 9
	STT
	Bài học
	Tiết thứ
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Yêu cầu với HSKT
	Thiết bị dạy học
	Lớp
	Địa điểm

	1
	Bài 1: Thiết
bị đóng cắt và lấy điện trong
	1,2,3
	Tuần :1,2
,(ngày…
………đế
	1. Kiến thức
-Sau bài học này, HS sẽ:
	1. Kiến thức
-Sau bài học này, HS sẽ:
Mô tả được chức năng, cấu tạo
	- Các thiết bị
đóng cắt: công tắc, cầu dao,
	9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	gia đình
	
	n………
…..)
	Mô tả được chức năng, cấu tạo và thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt, lấy điện trong gia đình.
2. Năng lực
Năng lực chung:
Năng lực tự chủ và tự học: Biết tìm hiểu danh mục các ngành nghề và tự định hướng nghề nghiệp của bản thân.
-Năng lực giao tiếp hợp tác: Hình thành phương pháp tự đọc hiểu tài liệu.
-Năng lực giải quyết vấn đề: Chủ động, tích cực tìm hiểu các thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
Năng lực công nghệ
-Mô tả được chức năng, cấu tạo, thông số kĩ thuật của các thiết bị đóng cắt trong gia đình.
3. Phẩm chất
-Chăm chỉ và trách nhiệm: Tích cực học tập, nghiên cứu, hoàn thành các nhiệm vụ
được giao.
	và thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt, lấy điện trong gia đình.
2. Năng lực
Năng lực chung:
Năng lực tự chủ và tự học: Biết tìm hiểu danh mục các ngành nghề và tự định hướng nghề nghiệp của bản thân.
-Năng lực giải quyết vấn đề: Chủ động, tích cực tìm hiểu các thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
Năng lực công nghệ
-Mô tả được chức năng, cấu tạo, thông số kĩ thuật của các thiết bị đóng cắt trong gia đình.
3. Phẩm chất
-Chăm chỉ và trách nhiệm: Tích cực học tập, nghiên cứu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
	aptomat.
· Các thiết bị lấy điện: ổ cắm điện, phích cắm điện.
· Ti vi ,Máy tính
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Bài 2: Dụng cụ đo điện cơ bản
	












4, 5, 6
	Tuần : 2,3
(ngày…
………đế n………
…..)
	Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
-Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.
2. Năng lực
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Biết tìm hiểu danh mục về dụng cụ đo điện để giải quyết vấn đề trong những tình huống mới.
-Năng lực giao tiếp hợp tác: Thảo luận nhóm, tiếp thu sự góp ý và hỗ trợ thành viên trong nhóm khi tìm hiểu về các dụng cụ đo điện cơ bản.
3. Phẩm chất
-Chăm chỉ và trách nhiệm: Có ý thức về nhiệm vụ học tập, vận dụng kiến thức, kĩ năng về dụng cụ đo điện vào thực tiễn.
	Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
-Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.
2. Năng lực
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Biết tìm hiểu danh mục về dụng cụ đo điện để giải quyết vấn đề trong những tình huống mới.
.
3. Phẩm chất
-Chăm chỉ và trách nhiệm: Có ý thức về nhiệm vụ học tập, vận dụng kiến thức, kĩ năng về dụng cụ đo điện vào thực tiễn.
	






· Các dụng cụ đo điện: đồng hồ vạn năng, ampe kìm, công tơ điện.
· Mạch điện cần đo, nguồn
220 V, pin AAA, pin cell.
· Phiếu báo cáo thực hành, phiếu học tập.
· Ti vi ,Máy tính
	












9A,B,
C,D,E
	Lớp học

	3
	Bài 3: Thiết
bị , vật liệu, dụng cụ dùng
	7,8,9
	Tuần : 3,4
(ngày…
	1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
	1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
-Lựa chọn được thiết bị, dụng
	-	Máy	tính,
máy chiếu, Ti vi
	9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	cho lắp đặt mạng điện trong nhà
	
	………đế n………
…..)
	-Lựa chọn được thiết bị, dụng cụ, vật liệu phù hợp cho mạng điện trong nhà.
2. Năng lực
-Năng lực tự chủ và tự học: Biết tìm hiểu danh mục về lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu điện.
-Năng lực giao tiếp hợp tác: Thảo luận nhóm, tiếp thu sự góp ý và hỗ trợ thành viên trong nhóm khi tìm hiểu về lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu điện vào các tình huống thực tiễn.
-Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định và tìm hiểu về các vật liệu, thiết bị và dụng cụ vào lắp đặt mạng điện trong nhà.
Năng lực công nghệ:
-Nhận biết được thiết bị, vật liệu, dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà.
3. Phẩm chất:
-Chăm chỉ: Có ý thức
	cụ, vật liệu phù hợp cho mạng điện trong nhà.
2. Năng lực
-Năng lực tự chủ và tự học: Biết tìm hiểu danh mục về lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu điện. Năng lực công nghệ:
-Nhận biết được thiết bị, vật liệu, dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà.
3. Phẩm chất:
-Chăm chỉ: Có ý thức tự giác về nhiệm vụ học tập, vận dụng kiến thức để lựa chọn được thiết bị, vật liệu và dụng cụ phù hợp cho mạng điện trong nhà.
	· Hình ảnh về một số mạng điện trong nhà, sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt khác.
· Phiếu học tập.
· Mẫu báo cáo.
	
	



	
	
	
	
	tự giác về nhiệm vụ học tập, vận dụng kiến thức để lựa chọn được thiết bị, vật liệu và dụng cụ phù hợp cho
mạng điện trong nhà.
	
	
	
	

	
	










Bài 4: Thiết kế mạng điện trong nhà
	










10,11,
12,13
	Tuần : 4,5
(ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
-Thiết kế được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.
2. Năng lực
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực và trách nhiệm thực hiện những công việc trong học tập; vận dụng linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học về thiết kế mạng điện trong nhà vào thực tiễn
Năng lực công nghệ:
-Nêu được khái niệm mạng điện trong nhà.
-Nhận biết được các kí hiệu dùng trong sơ đồ mạng điện trong nhà.
3. Phẩm chất:
	1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
-Thiết kế được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.
2. Năng lực
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực và trách nhiệm thực hiện những công việc trong học tập; vận dụng linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học về thiết kế mạng điện trong nhà vào thực tiễn
Năng lực công nghệ:
-Nêu được khái niệm mạng điện trong nhà.
3. Phẩm chất:
-Chăm chỉ: Có ý thức về nhiệm vụ học tập, vận dụng kiến thức để lựa chọn được thiết bị, vật liệu và dụng cụ phù hợp cho mạng điện trong nhà
	




· Máy tính, máy chiếu có kết nối được mạng internet.
· Sưu tầm hình ảnh minh hoạ mạng				điện trong nhà, các sơ		đồ	mạng điện, vật liệu, thiết bị và dụng cụ	điện		dùng cho			lắp				đặt mạng điện.
Phiếu học tập.
	










9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	-Chăm chỉ: Có ý thức về nhiệm vụ học tập, vận dụng kiến thức để lựa chọn được thiết bị, vật liệu và dụng cụ phù
hợp cho mạng điện trong nhà
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Bài 5: Tính toán chi phí cho mạng
điện trong nhà
	










14,15
	Tuần : Tuần 7,8 (ngày…
……đến
…………
..)
	1. Kiến thức
- Tính toán được chi phí cho mạng điện trong nhà.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được các bước tính toán được chi phí cho mạng điện trong nhà.
-Sử dụng công nghệ: Tính toán được chi phí cho mạng điện trong nhà.
-Giao tiếp công nghệ: Đọc được các thông số kỹ thuật của một số đồ dùng điện trong nhà.
2.2. Năng lực chung
-Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các
kiến thức có liên quan đến tính toán được chi
	1. Kiến thức
- Tính toán được chi phí cho mạng điện trong nhà.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được các bước tính toán được chi phí cho mạng điện trong nhà.
2.2. Năng lực chung
-Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan đến tính toán được chi phí cho mạng điện trong nhà.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về tính toán được chi phí cho mạng điện trong nhà vào thực tiễn cuộc sống.
-Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.
	



· SGK Công nghệ 9.
· Tranh phóng to Hình 5.2.
· Các thiết bị điện: aptomat, cầu dao, ổ cắm chìm, ổ cắm nổi, công tắc chìm,công tắc.
-Tranh phóng to một số mạng điện đơn giản trong gia đình
· Ti vi ,Máy tính
	










9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	phí cho mạng điện trong nhà.
-Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra có liên quan đến tính toán được chi phí cho mạng điện trong nhà.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về tính toán được chi phí cho mạng điện trong nhà vào thực tiễn cuộc sống.
-Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.
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Bài 6: Thực hành lắp đặt mạch điện trong nhà ( Quy trình chung lắp đặt mạng điện trong nhà)
	





16
	Tuần : Tuần 8 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức
-Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn.
-Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
-Nhận thức công nghệ: Nhận biết được quy trình lắp đặt mạng điện
	1. Kiến thức
-Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
-Nhận thức công nghệ: Nhận biết được quy trình lắp đặt mạng điện trong nhà
-Sử dụng công nghệ: Lắp đặt
-Giao tiếp công nghệ: Đọc được các thông số kỹ thuật của một số đồ dùng điện trong nhà.
2.2. Năng lực chung
	· SGK Công nghệ 9.
· Các vật liệu: dậy dẫn điện, băng dính cách điện, ống luồn dây dẫn điện.
· Các thiết bị điện: công tắc, cầu	dao,
aptomat, ổ cắm điện,    phích
cắm điện, bóng đèn.
	




9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	trong nhà
-Sử dụng công nghệ: Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế. Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn. Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.
-Giao tiếp công nghệ: Đọc được các thông số kỹ thuật của một số đồ dùng điện trong nhà.
2.2. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà.
· tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
-Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra có liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà.
3. Phẩm chất
-Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về
	· Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà.
· tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
3. Phẩm chất
-Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về lắp đặt mạng điện trong nhà vào thực tiễn cuộc sống.
- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.
	· Các dụng cụ: đồng hồ vạn năng, kìm cách điện, tua vít, bút thử điện, kìm tuốt dây điện.
· Phiếu học tập.
· Phiếu báo cáo thực hành
	
	



	
	
	
	
	lắp đặt mạng điện trong nhà vào thực tiễn cuộc sống.
- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt
động.
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Ôn tập giữa kì I
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	Tuần : 9 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Hệ thống hóa kiến thức về phần điện
· Vận dụng kiến thức về điện để giải quyết các câu hỏi xung quanh về vẽ kỹ thuật trong thực tế.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ về phần điện.
3.Phẩm chất
· Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức vẽ kỹ thuật đã học vào thực tiễn cuộc sống.
· Trách nhiệm: Tham
gia tích cực vào vào các hoạt động
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Hệ thống hóa kiến thức về phần điện
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ về phần điện.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức vẽ kỹ thuật đã học vào thực tiễn cuộc sống.
· Trách nhiệm: Tham gia tích cực vào vào các hoạt động
	







Câu hỏi và bài tập
- Ti vi ,Máy tính
	








9A,B,
C,D,E
	Lớp học

	
7
	
Kiểm tra giữa kì I
	
18
	Tuần : 9 (ngày…
………đế n………
…..)
	· Vận dụng kiến thức vào trình bày bài kiểm tra
· Kiểm tra kiến thức học sinh từ bài 1 đến
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Kiểm tra kiến thức của HS đã học: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài
5, bài 6,7
· Thấy được ưu nhược điểm về
	
Đề và đáp án
	
9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	bài 6
	tiếp thu kiến thức của HS, đánh giá năng lực nhận thức , ý thức học tập của HS giúp GV phân loại HS.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học, nghiêm túc trong học tập.
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Bài 6: Thực hành lắp mạng điện trong nhà (tiếp)
	








19-29
	Tuần : 10,11,12,
13,14,
15
(ngày…
………đế n………
…..)
	


Lắp được mạch điện bảng điện theo thiết kế
· Lắp được mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn theo thiết kế
· Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn
· Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc
	1. Kiến thức
· Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế.
· Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn.
· Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
· Nhận thức công nghệ: Nhận biết được quy trình lắp đặt mạng điện trong nhà
· Sử dụng công nghệ: Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế. Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn. Thực hiện an toàn,
vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.
	· SGK Công nghệ 9.
· Các vật liệu: dậy dẫn điện, băng dính cách điện, ống luồn dây dẫn điện.
· Các thiết bị điện: công tắc, cầu	dao,
aptomat, ổ cắm điện, phích cắm điện, bóng đèn.
· Các dụng cụ: đồng hồ vạn năng, kìm cách điện, tua vít, bút  thử  điện,
kìm tuốtdây điện.
	








9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	
	2.2. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về lắp đặt mạng điện trong nhà vào thực tiễn cuộc sống.
· Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.
	· Phiếu	học tập.
· Phiếu báo cáo thực hành- Ti vi ,Máy tính
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Bài 7: Một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà
	




30,31,
32
	Tuần : 15,16
(ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức
- Đánh giá được khả năng sở thích cả bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được đặc điểm của một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt  mạng  điện  trong
nhà.
	1. Kiến thức
- Đánh giá được khả năng sở thích cả bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được đặc điểm của một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà.
2.2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan đến một số ngành nghề liên quan
	

· SGK	Công nghệ 9.
· Giấy A0.
· Bút màu, bút dạ.
· Phiếu bài tập.
· Ti vi ,Máy tính
	




9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	- Đánh giá công nghệ: Đánh giá được khả năng sở thích cả bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.
2.2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan đến một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà vào thực tiễn cuộc sống.
· Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt
	đến lắp đặt mạng điện trong nhà.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà vào thực tiễn cuộc sống.
· Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.
	
	
	



	
	
	
	
	động.
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Bài ôn tập
	








33,34
	Tuần :17 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Kiểm tra kiến thức của HS đã học: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài
5, bài 6.7
· Thấy được ưu nhược điểm về tiếp thu kiến thức của HS, đánh giá năng lực nhận thức , ý thức học tập của HS giúp GV phân loại HS.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học, nghiêm túc
trong học tập.
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Kiểm tra kiến thức của HS đã học: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài
5, bài 6.7
· Thấy được ưu nhược điểm về tiếp thu kiến thức của HS, đánh giá năng lực nhận thức , ý thức học tập của HS giúp GV phân loại HS.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học, nghiêm túc trong học tập.
	







Câu hỏi và bài tập
- Ti vi ,Máy tính
	








9A,B,
C,D,E
	Lớp học
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Kiểm tra cuối kì I
	



35
	Tuần : 18 (ngày…
………đế n………
…..)
	.Kiến thức, kĩ năng:
· Kiểm tra kiến thức của HS đã học: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài
5, bài 6.
· Thấy được ưu nhược điểm về tiếp thu kiến thức  của  HS,  đánh
giá năng lực nhận thức , ý thức học tập
	.Kiến thức, kĩ năng:
· Kiểm tra kiến thức của HS đã học: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài
5, bài 6.
· Thấy được ưu nhược điểm về tiếp thu kiến thức của HS, đánh giá năng lực nhận thức , ý thức học tập của HS giúp GV phân loại HS.
2. Năng lực
	



Đề và đáp án
	


9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	của HS giúp GV phân loại HS.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học, nghiêm túc
trong học tập.
	- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học, nghiêm túc trong học tập.
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Bài 1: Nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ
	





36,37,
38
	Tuần : 19,20,21
(ngày…
………đế n………
…..)
	Mô tả được cơ cấu hệ thống giáo dục của Việt Nam
· Nhận ra và giải thích được các thời điểm có sự phân luồng và cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục
· Hiểu được sau khi kết thúc trung học cơ sở có những hướng đi nào liên quan tới nghề
nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	

Trình bày được khái niệm nghề nghiệp, tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người và xã hội,ý nghĩa của việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp của mỗi
người
-Kể tên và phân tích được đặc điểm,những yêu cầu chung của
các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật,công nghệ
	· Máy tính và máy chiếu có kết nối được mạng internet.
· Sưu tầm hình ảnh về một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
· Phiếu học tập.
· Ti vi ,Máy tính
	





9A,B,
C,D,E
	Lớp học
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	Bài 2: Giáo dục kĩ thuật, công nghệ
trong hệ thống giáo
	
39,40
	Tuần : 22,23
(ngày…
………đế n………
	Mô tả được cơ cấu hệ thống giáo dục của Việt Nam
- Nhận ra và giải thích được các thời điểm có
	Mô tả được cơ cấu hệ thống giáo dục của Việt Nam
- Nhận ra và giải thích được các thời điểm có sự phân luồng và cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật,
	- SGK Công nghệ 9.
-Tranh phóng to Hình 2.2 SGK.
	
9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	dục quốc dân
	
	…..)
	sự phân luồng và cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục
- Hiểu được sau khi kết thúc trung học cơ sở có những hướng đi nào liên quan tới nghề nghiệp trong lĩnh vực
kĩ thuật, công nghệ
	công nghệ trong hệ thống giáo dục
- Hiểu được sau khi kết thúc trung học cơ sở có những hướng đi nào liên quan tới nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	· Phiếu bài tập.
· Ti vi ,Máy tính
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Bài 3: Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam
	






41,42
	Tuần : 24,25
(ngày…
………đế n………
…..)
	-Trình bày được khái niệm về thị trường lao động, các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường
lao động,vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
· Mô tả được những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay
· Tìm kiếm được các thông tin về thị trường
lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
	

-Trình bày được khái niệm về thị trường lao động, các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động,vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp
thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
· Mô tả được những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay
· Tìm kiếm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
	




SGK, các bài báo chứa thông tin liên quan.
- Ti vi ,Máy tính
	






9A,B,
C,D,E
	Lớp học
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	Bài 4: Lí thuyết cơ bản về lựa chọn
nghề nghiệp
	
43
	Tuần : 26 (ngày…
………đế n………
	-Tóm tắt được một số lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp
	-Tóm tắt được một số lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp
	· SGK	Công nghệ 9.
· Tranh phóng
to Hình 4.3.
	9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	…..)
	
	
	· Phiếu bài tập.
· Ti vi ,Máy tính
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Kiểm tra giữa kì II
	




44
	Tuần : 27 (ngày…
………đế n………
…..)
	· Kiểm tra kiến thức trong nửa đầu kì II.
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải
quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung
thực.
	· Kiểm tra kiến thức trong nửa đầu kì II.
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	




Đề và đáp án
	



9A,B,
C,D,E
	Lớp học
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Bài 4: Lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp (tiếp)
	






45,46
	Tuần: 28,29
(ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
-Tóm tắt được một số lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp.
2. Năng lực
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để nâng cao kiến thức về các nội dung cơ bản của lựa chọn nghề nghiệp.
-Năng lực giao tiếp và
	1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
-Tóm tắt được một số lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp.
2. Năng lực
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để nâng cao kiến thức về các nội dung cơ bản của lựa chọn nghề nghiệp.
Năng lực công nghệ:
-Trình bày và nêu được ví dụ về chọn nghề theo “quả”, “rễ”.
3. Phẩm chất
	


· SGK	Công nghệ 9.
-Tranh	phóng to Hình 4.3.
· Phiếu bài tập- Ti vi
,Máy tính
	





9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
=các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Năng lực công nghệ:
-Trình bày và nêu được ví dụ về chọn nghề theo “quả”, “rễ”.
3. Phẩm chất
-Chăm chỉ, ham học hỏi, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến nội dung bài học; có ý thức vận dụng kiến thức đã
học..
	-Chăm chỉ, ham học hỏi, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến nội dung bài học; có ý thức vận dụng kiến
thức đã học..
	
	
	

	
	

Bài 5: Lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	




47,48
	Tuần : 30,31
(ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
-Giải thích được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp.
-Nhận ra và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân trong lĩnh
vực  kĩ  thuật,  công
	1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
-Giải thích được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp.
2. Năng lực
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để nâng cao kiến thức về lựa chọn
nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ..
	

· SGK, các bài báo chứa thông tin liên quan.
· Ti vi ,Máy tính
	



9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	nghệ.
2. Năng lực
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để nâng cao kiến thức về lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ..
-Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Năng lực công nghệ:
-Trình bày và giải thích
được các bước trong quy trình lựa
	-.
Năng lực công nghệ:
-Trình bày và giải thích được các bước trong quy trình lựa
	
	
	

	
	
Bài 6 : Dự án Định giá mức độ phù hợp với ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	



49,50
	Tuần : 32,33
(ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
-Tự đánh giá được năng lực, sở thích, cá tính của bản thân, bối cảnh của gia đình về mức độ phù hợp với một  số  ngành  nghề
thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
	1. Kiến thức:
Tự đánh giá được năng lực, sở thích, cá tính của bản thân, bối cảnh của gia đình về mức độ phù hợp với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
-Chăm chỉ, ham học hỏi, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến nội dung bài học; có ý thức vận dụng kiến
thức đã học.
2. Năng lực
	



- Tivi, bảng phụ.
	



9A,B,
C,D,E
	Lớp học



	
	
	
	
	2. Năng lực
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để nâng cao kiến thức về một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đặc điểm và yêu cầu chung đối với người lao động.
-Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Năng lực công nghệ:
-Tìm hiểu được một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
3. Phẩm chất
-Chăm chỉ, ham học hỏi, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến nội dung bài học; có ý thức vận dụng kiến thức đã
học.
	Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ và tự học: Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để nâng cao kiến thức về một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đặc điểm và yêu cầu chung đối với người lao động.
	
	
	

	
	Bài ôn tập
	51
	Tuần :34
(ngày…
	Củng	cố	kiến	thức
trọng tâm trong học kỳ
	Tóm tắt, hệ thống hóa	được các
kiến thức của định hướng nghề
	Câu hỏi và bài
tập
	9A,B,
C,D,E
	Lớp
học



	
	
	
	………đế n………
…..)
	I
	nghiệp
-Vận dụng được các kiến thức vào
định hướng nghề nghiệp thực tế của bản thân
	
	
	

	




19
	




Kiểm tra học kì II
	




52
	Tuần : 35 (ngày…
………đế n………
…..)
	· Kiểm tra kiến thức trong học kì II.
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải
quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung
thực.
	


· Vận dụng kiến thức vào trình bày bài kiểm tra
· Kiểm tra kiến thức học sinh từ bài 1 đến bài 6
	




Đề và đáp án
	



9A,B,
C,D,E
	




1.2 Môn Công nghệ 8
	STT
	Bài học
	Tiết thứ
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Yêu cầu cần đạt HSKT
	TBDH
và
TBDH HSKT
	Lớp
	Địa điểm DH

	1
	Bài 1. Tiêu chuẩn về
trình bày bản vẽ kĩ thuật
	1
	Tuần 1 ( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Nắm được khái niệm về bản vẽ kĩ thuật (BVKT).
· Biết được vai trò của BVKT đối với sản xuất và đời sống
· Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn Vẽ kĩ thuật
· Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản
xuất và đời sống.
	1.Kiến thức:
- Nắm được khái niệm về bản vẽ kĩ thuật (BVKT).
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp học

	
	
	2
	Tuần 2
	
	
	
	8A, 8B,
	Lớp



	
	
	
	( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập.
	
	8C,8D,8E
	

	2
	Bài 2. Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản
	3
	Tuần 3 ( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Hiểu được thế nào là hình chiếu
· Nhận biết được các hình chiếu của vật thể trên BVKT
· Yêu thích môn Vẽ kĩ thuật
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1. Kiến thức:
· Hiểu được thế nào là hình chiếu
· Nhận biết được các hình chiếu
của vật thể trên BVKT
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	
	
	4
	Tuần 4 ( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	
	
	5
	Tuần 5 ( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	3
	Bài 3. Bản vẽ
chi tiết
	6
	Tuần 6
( Từ
	1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc được bản vẽ chi tiết.
	1.Kiến thức:
+ Quan sát, tham
	Máy tính,
tivi, tài
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp



	
	
	
	ngày
.........
đến
............
..)
	2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập.
	liệu giảng dạy, giáo án PP.
	
	

	
	
	7
	Tuần 7 ( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	4
	Ôn tập giữa kì I
	8
	Tuần 8 ( Từ ngày
........
đến
............
..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Hệ thống hóa kiến thức về vẽ kỹ thuật
· Vận dụng kiến thức về vẽ kỹ thuật để giải quyết các câu hỏi xung quanh về vẽ kỹ thuật trong thực tế.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức vẽ kỹ thuật đã học vào thực tiễn cuộc sống.
· Trách nhiệm: Tham gia tích cực vào vào các hoạt động.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập.
	-
Giáo viên chuẩn bị cho hệ thống kiến thức, câu hỏi ôn tập
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	5
	Kiểm tra giữa kỳ I
	9
	Tuần 9
( Từ
	1. Kiến thức, kĩ năng:
- Kiểm tra kiến thức của HS đã học:
	1. Kiến thức, kĩ năng:
	- Ma
trận đề
	Phòng thi
	K8



	
	
	
	ngày
.........
đến
............
..)
	Bài 1, bài 2, bài 3.
- Thấy được ưu nhược điểm về tiếp thu kiến thức của HS, đánh giá năng lực nhận thức , ý thức học tập của HS giúp GV phân loại HS.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học, nghiêm túc trong học tập.
	- Kiểm tra kiến thức của HS đã học: Bài 1, bài 2,
bài 3.
2. Năng lực
- Năng lực tự học.
3.Phẩm chất
- Có ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao
	kiểm tra.
- Đề kiểm tra theo đề chung toàn khối trong bộ đề của
nhà trường.
	
	

	6
	Bài 4. Bản vẽ lắp
	


10
	Tuần 10
( Từ ngày
........
đến
...........
...)
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc được bản vẽ bản vẽ lắp
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8 E
	Lớp

	
	
	


11
	Tuần 11
( Từ ngày
...........
đến
...........
...)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8 E
	Lớp

	7
	Bài 5. Bản vẽ nhà
	
12
	Tuần 12
( Từ ngày
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc được bản vẽ nhà đơn giản.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ
	1.Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo
	Máy tính, tivi,
tài liệu giảng
	8A, 8B,
8C,8D,8 E
	Lớp



	
	
	
	.........
đến
...........
...)
	cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	dạy, giáo án PP.
	
	

	
	
	


13
	Tuần 13
( Từ ngày
.........
đến
...........
...)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	8
	Bài 6. Vật liệu cơ khí
	


14
	Tuần 14
( Từ ngày
.........
đến
...........
...)
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được một số vật liệu cơ khí thông dụng.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1.Kiến thức:
- Nhận biết được một số vật liệu cơ khí thông dụng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8 E
	Lớp

	
	
	


15
	Tuần 15
( Từ ngày
.........
đến
...........
...)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8 E
	Lớp

	9
	Bài 7. Một số
phương pháp gia công cơ
	16
	Tuần 16
( Từ
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Trình bày được một số phương pháp và quy trình một số phương pháp gia
	1.Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia	hoạt	động
	Máy tính,
tivi, tài liệu
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp



	
	khí bằng tay
	
	ngày
.........
đến
............
..)
	công cơ khí bằng tay bằng tay.
- Thực hiện một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	giảng dạy, giáo án PP.
	
	

	10
	Ôn tập chủ đề
	17
	Tuần 17
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Hệ thống hóa kiến thức về vẽ kỹ thuật
· Vận dụng kiến thức về vẽ kỹ thuật để giải quyết các câu hỏi xung quanh về vẽ kỹ thuật trong thực tế.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức vẽ kỹ thuật đã học vào thực tiễn cuộc sống.
· Trách nhiệm: Tham gia tích cực vào vào các hoạt động
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	-
Giáo viên chuẩn bị cho hệ thống kiến thức, câu hỏi ôn tập
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	11
	Kiểm tra học kì I
	18
	Tuần 18
( Từ ngày
.........
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Kiểm tra kiến thức của HS đã học: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6.
· Thấy được ưu nhược điểm về tiếp thu kiến thức của HS, đánh giá năng lực
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Kiểm tra kiến thức của HS đã
học: Bài 1, bài 2,
	· Ma trận đề kiểm tra.
· Đề kiểm tra
	Phòng thi
	Lớp



	
	
	
	đến
............
..)
	nhận thức , ý thức học tập của HS giúp GV phân loại HS.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học,
nghiêm túc trong học tập.
	bài 3, bài 4, bài 5,
bài 6.
2. Năng lực
- Năng lực tự học
3.Phẩm chất
- Phát huy tính
chăm chỉ, tự học
	theo đề chung toàn khối trong bộ đề của
nhà trường.
	
	

	12
	Bài 7. Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay
	19
	Tuần 19
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Trình bày được một số phương pháp và quy trình một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay bằng tay.
· Thực hiện một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	
	
	20
	
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	

	13
	Bài 8. Truyền và biến đổi
chuyển động
	21
	Tuần 20
( Từ ngày
.........
đến
............
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Trình bày được nội dung cơ bản của truyền và biến đổi chuyển động,.
· Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.
· Tháo lắp và tính toán được tỉ số
	1.Kiến thức:
- Trình bày được nội dung cơ bản của truyền và biến đổi chuyển động,.
+ Quan sát, tham
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp



	
	
	22
	..)
	truyền của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	
	
	23
	Tuần 21
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	14
	Bài 9. Một số ngành nghề
cơ khí phổ biến
	24
	
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề cơ khí phổ biến.
· Nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề cơ khí phổ biến.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1. Kiến thức:
· Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề cơ khí phổ biến.
· Nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề cơ khí phổ biến
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	

	
	
	25
	Tuần 22
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bài 10. Nguyên nhân gây tai nạn
điện và biện pháp an toàn điện
	26
	
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.
- Trình bày được một số biện pháp nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1.Kiến thức:
- Nhận biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	

	
	
	27
	Tuần 23
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	16
	Bài 11. Dụng cụ bảo vệ an toàn điện và cách sơ cứu người bị tai nạn điện
	28
	
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
· Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1. Kiến thức:
· Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
· Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu
người bị tai nạn điện.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	
	

	
	
	29
	Tuần 24
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	
	
	30
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	hứng thú với việc học tập.
	
	
	

	17
	Bài 12. Cấu trúc chung của mạch
điện
	31
	Tuần 25
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Trình bày được cấu trúc chung của mạch điện.
· Trình bày được thành phần và chức năng của các bộ phận chính của mạch điện.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	
	
	32
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	Tuần 26
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	18
	Ôn tập giữa kì II
	34
	
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Hệ thống hóa kiến thức về vẽ kỹ thuật
· Vận dụng kiến thức về vẽ kỹ thuật để giải quyết các câu hỏi xung quanh về vẽ kỹ thuật trong thực tế.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức vẽ kỹ thuật đã học vào thực tiễn cuộc sống.
· Trách nhiệm: Tham gia tích cực vào vào các hoạt động
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Giáo viên chuẩn bị cho hệ thống kiến thức, câu hỏi ôn tập
- Ti vi
,Máy tính
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	



	19
	Kiểm tra giữa kỳ II
	35
	Tuần 27
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Kiểm tra kiến thức của HS đã học: Chủ đề 2, chủ đề 3
· Thấy được ưu nhược điểm về tiếp thu kiến thức của HS, đánh giá năng lực nhận thức , ý thức học tập của HS giúp GV phân loại HS.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học, nghiêm túc trong học tập.
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Kiểm tra kiến thức của HS đã học: Chủ đề 2, chủ đề 3
2. Năng lực
- Năng lực tự học
3.Phẩm chất
- Phát huy tính
chăm chỉ, tự học, nghiêm túc trong học tập.
	- Ma trận đề kiểm tra.
- Đề kiểm tra theo đề chung toàn khối trong bộ đề của nhà trường.
	Phòng thi
	K8

	20
	Bài 13. Mạch điện điều
khiển và modun cảm biến
	36
	
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản.
· Phân loại và nêu được vai trò của một số modul cảm biến trong mạch điện
điều khiển đơn giản.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	
	Lớp

	
	
	37
	Tuần 28
( Từ ngày
.........
đến
............
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	

	
	
	38
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	..)
	cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	
	
	

	21
	Bài 14. Lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến
	39
	Tuần 29
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Lắp ráp được mạch điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến:
modul cảm biến ánh sáng, modul cảm biến nhiệt độ, modul cám biến độ ẩm.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	
	
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	41
	Tuần 30
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	22
	Bài 15. Một số nghành nghề kĩ thuật điện phổ biến
	42
	
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
· Nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
	1.Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	

	
	
	43
	Tuần 31
( Từ ngày
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp



	
	
	
	.........
đến
............
..)
	- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	
	
	

	23
	Bài 16. Khái quát chung về thiết kế kỹ thuật
	44
	
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Trình bày được mục đích và vai trò của thiết kế kỹ thuật.
· Kể tên được một số ngành nghề chính liên quan đến thiết kế.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1. Kiến thức:
· Trình bày được mục đích và vai trò của thiết kế kỹ thuật.
· Kể tên được một số ngành nghề chính liên quan đến thiết kế.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	
	

	
	
	45
	Tuần 32
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	
	
	
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	Lớp

	24
	Bài 17. Các bước thiết kế kỹ
	46
	
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Mô tả được các bước cơ bản trong thiết kế kỹ thuật
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	

	
	
	47
	Tuần 33
( Từ ngày
.........
đến
............
	
	
	
	
	Lớp



	
	
	
	..)
	
	- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	
	
	

	25
	Ôn tập chủ đề 5
	48
	
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Hệ thống hóa kiến thức về thiết kế kỹ thuật
· Vận dụng kiến thức về thiết kế kỹ thuật để giải quyết các câu hỏi xung quanh về thiết kế kỹ thuật trong thực tế.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức vẽ kỹ thuật đã học vào thực tiễn cuộc sống.
· Trách nhiệm: Tham gia tích cực vào vào các hoạt động.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Giáo viên chuẩn bị cho hệ thống kiến thức, câu hỏi ôn tập
	8A, 8B,
8C,8D,8E
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lớp

	26
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	49
	Tuần 34
( Từ ngày
.........
đến
............
..)
	1. Kiến thức, kĩ năng:
· Kiểm tra kiến thức của HS đã học.
· Thấy được ưu nhược điểm về tiếp thu kiến thức của HS, đánh giá năng lực nhận thức , ý thức học tập của HS giúp GV phân loại HS.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học,
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Kiểm tra kiến thức của HS đã học
2. Năng lực
- Năng lực tự học.
3.Phẩm chất
- Phát huy tính
chăm chỉ, tự học, nghiêm túc trong học tập.
	- Ma trận đề kiểm tra.
- Đề kiểm tra theo đề chung toàn khối trong bộ đề của
nhà trường.
	Phòng thi
	K8



	
	
	
	
	nghiêm túc trong học tập.
	
	
	
	

	27
	Bài 18. Dự án
: Thiết kế giá đọc sách
	50,51,
52
	
	1.Kiến thức, kĩ năng:
- Thiết kế được một sản phẩm đơn giản theo gợi ý hướng dẫn
2. Năng lực
- Năng lực tự học, sử dụng công nghệ cụ thể, phân tích, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
- Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng.
	1.Kiến thức:
- Thiết kế được một sản phẩm đơn giản theo gợi ý hướng dẫn
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học tập.
	Máy tính, tivi, tài liệu giảng dạy, giáo án PP.
	8A, 8B,
8C,8D,8E
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Bài học
	Tiết thứ
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Yêu cầu với HSKT
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	Lớp học
	Địa điểm DH

	



1
	
Bài 1. Thông tin – Thu nhận và xử lí thông tin
	



1
	Tuần : 1 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa
học.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với
việc khám phá và học tập hóa
	


Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	



Lớp học



	
	
	
	
	- Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	học.
- Trách nhiệm: tham gia hoạt
động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	
	
	

	





2
	



Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin
	





2
	Tuần : 2 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả
năng bản thân.
	




Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	





Lớp học

	





3
	



Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin
	





3
	Tuần : 3 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	




Máy,tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	





Lớp học



	




4
	

Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính
	




4
	Tuần : 4 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả
năng bản thân.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
	




Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	




Lớp học

	





5
	




Bài 5. Dữ liệu trong máy tính
	





5
	Tuần : 5 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt
động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	




Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	





Lớp học

	
6
	Bài 1. Khái niệm và
lợi ích của mạng
	
6
	Tuần : 6 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
	
Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	
Lớp học



	
	máy tính Bài 2.
Các thành phần của mạng máy tính
	
	
	- Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả
năng bản thân.
	
	
	

	





7
	
Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây
Bài 4. Thực hành về mạng máy tính
	





7
	Tuần :7

(ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả
năng bản thân.
	




Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	





Lớp học

	


8
	

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
	


8
	Tuần : 8 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với
	


Câu hỏi và bài tập
	6A,B,C,D, E
	


Lớp học



	
	
	
	
	học.
- Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	việc khám phá và học tập hóa học.
- Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	
	
	

	





9
	



KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	





9
	Tuần : 9 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả
năng bản thân.
	




Đề	và	đáp án
	6A,B,C,D, E
	





Lớp học

	




10
	

Bài 1. Thông tin trên web Bài 2.
Truy cập thông tin trên Internet
	




10
	Tuần : 10 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
- Trình bày được sơ lược các
khái niệm cơ bản về website, địa chỉ website
Khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự,...
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công
nghệ thông tin và truyền thông; Ứng xử phù hợp trong môi
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	




Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	




Lớp học



	
	
	
	
	trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và
phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
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Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm
	





11
	Tuần :11

(ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm.
2. Năng lực:.
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
	
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	




Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	





Lớp học
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Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
	




12
	Tuần : 12 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
- Sử dụng được máy tìm kiếm để tìm thông tin trên internet dựa vào từ khóa.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	



Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	




Lớp học



	
	
	
	
	phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
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Bài 5. Giới thiệu thư điện tử
	







13
	Tuần : 13 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư
điện tử so với các phương thức liên lạc khác.
· Biết cách đặt tên đăng nhập trong địa chỉ email khi đăng kí tài khoản thư điện tử.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	

1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
	






Máy tính, Tivi
.
	6A,B,C,D, E
	







Lớp học

	

15
	Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử
	

14
	Tuần : 14 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
- Thực hiện các thao tác sử dụng email cơ bản: tạo tài khoản email, đăng nhập, soạn thư, gửi thư, nhận
thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư và đăng xuất hộp
	1. Kiến thức:
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
	
Máy	tính, Tivi
.
	6A,B,C,D, E
	

Lớp học



	
	
	
	
	thư.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
2.
	3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.
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Bài 1. Mặt trái của Internet
	






15
	Tuần : 15 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Giới thiệu sơ lược về một số tác hại và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet
· Nêu được một số biện pháp phòng ngừa cơ bản.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	

+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	





Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	






Lớp học

	
17
	Bài 2. Sự an toàn và hợp
pháp khi
	
16
	Tuần : (ngày…
………đế n………
	1. Kiến thức:
- Trình bày được tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
	Máy	tính, Tivi
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	sử dụng thông tin
	
	…..)
	tập thể, nêu được ví dụ minh họa.
- Nêu được một vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể
2. Năng lực:
Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công
	· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
	





17
	Tuần : 17 (ngày…
………đế n………
…..)
	. Kiến thức:
· Hệ thống hóa kiến thức chủ đề C, D.
· Rèn kĩ năng sử dụng thư điện tử
2. Năng lực:
Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải
quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
3. Phẩm chất: Hình thành và
phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	

+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
	
18
	Tuần : 18 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức
· Đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh về tìm kiếm thư điện tử, thông tin trên web
· Nhận ra phần mềm, các nút
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ.
	
Đề và đáp án
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	lệnh trên dải lệnh Home.
2. Năng lực:
Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải
quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ,
trách nhiệm và trung thực.
	- Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet
	







19
	Tuần : 19 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Phòng ngừa được một số tác hại khi tham gia internet
· Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân
· Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nội dung xấu.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	


+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản
	





20
	Tuần : 20 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Trình bày được tác dụng của công cụ Tìm kiếm và thay thế
· Biết được cách sử dụng công cụ Tìm kiếm và thay thế
2. Năng lực:.
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực
	
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản
	






21
	Tuần : 21 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Trình bày được tác dụng của công cụ định dạng, căn lề và in ấn
· Biết được cách thực hiện định dạng văn bản, định dạng trang và in văn bản.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	

+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản
	






22
	Tuần:22 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Trình bày được tác dụng của công cụ định dạng, căn lề và in ấn
· Biết được cách thực hiện định dạng văn bản, định dạng trang và in văn bản.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ,
trách nhiệm và trung thực.
	

+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng
	





23
	Tuần :23 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của việc trình bày thông tin dưới dạng bảng
· Thực hiện được các thao tác chèn, xóa hàng và cột của bảng.
2. Năng lực:.
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
	
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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	3. Phẩm chất: Hình thành và
phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	
	
	
	

	
	




Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản
	






24
	Tuần : 24 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hằng ngày
· Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và
phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	

+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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Bài 6. Sơ đồ tư duy Bài 7.
Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy
	




25
	Tuần : 25 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Biết sơ đồ tư duy là gì
· Tạo lập được sơ đồ tư duy đơn giản
· Nhận thấy lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập và ưa thích sử dụng sơ đồ tư duy.
· Nhận thấy có thể tự tìm hiểu để sử dụng được phần mềm sơ đồ tư duy.
2. Năng lực:
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	



Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	




Lớp học



	
	
	
	
	Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ,
trách nhiệm và trung thực.
	
	
	
	

	
	







ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
	








26
	Tuần : 26 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
· Biết sơ đồ tư duy là gì
· Tạo lập được sơ đồ tư duy đơn giản
· Nhận thấy lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập và ưa thích sử dụng sơ đồ tư duy.
· Nhận thấy có thể tự tìm hiểu để sử dụng được phần mềm sơ đồ tư duy.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ,
trách nhiệm và trung thực.
	



+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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	KIỂM TRA
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	Tuần :27 (ngày…
	1.Kiến thức
- Đánh giá kiến thức, kỹ năng
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả
	Đề và đáp án
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	GIỮA HỌC KÌ II
	
	………đế n………
…..)
	của học sinh về soạn thảo văn bản đơn giản, chỉnh sửa và định dạng văn bản.
· Rèn kĩ năng lập sơ đồ tư duy.
· Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản.
2. Năng lực:
Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải
quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
3. Phẩm chất: Hình thành và
phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	
	
	

	
	



Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy
	





28
	Tuần : 28 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức
· Sử dụng được sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi ý tưởng
· Sử dụng được các chức năng cơ bản của một phần mềm sơ đồ tư duy
2. Năng lực:.
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và
	
+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
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	phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	
	
	
	

	
	






Bài 1. Khái niệm thuật toán
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	Tuần :29 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức
· Biết được thuật toán rất thông dụng, có nhiều việc
thường ngày ta vẫn thực hiện theo thuật toán.
· Diễn tả được sơ lược thuật toán là gì, nêu được ví dụ minh họa khái niệm thuật toán.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và
phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực
	


+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	







Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	







Lớp học

	
	
Bài 2. Mô tả thuật toán.
Cấu trúc tuần tự trong thuật toán
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	Tuần :30 (ngày…
………đế n………
…..)
	1.Kiến thức
- Biết được chương trình máy tính là gì và quan hệ của
chương trình máy tính với thuật toán.
-Biết và mô tả được cấu trúc tuần tự trong thuật toán.
2. Năng lực.
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	



Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	



Lớp học



	
	
	
	
	Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ,
trách nhiệm và trung thực.
	
	
	
	

	
	




Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán
	






31
	Tuần : 31 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức
· Biết được cấu trúc rẽ nhanh trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu
trúc rẽ nhánh.
· Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ,
trách nhiệm và trung thực
	


+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	






Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	






Lớp học

	
	
Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán
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	Tuần :32 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
- Biết được cấu trúc lặp trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc lặp.
2. Năng lực:.
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Có hứng thú với
	


Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	


Lớp học



	
	
	
	
	Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ,
trách nhiệm và trung thực.
	việc học.
- Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	
	
	

	
	






Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán
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	Tuần : 33 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
-Biết được các hình vẽ trong sơ đồ khối và quy ước sử dụng
· Thể hiện được cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp trong cách mô tả liệt kê hoặc trong sơ đồ khối
· Mô tả được thuật toán đơn giản bằng cách liệt kê các bước
hoặc bằng sơ đồ khối.
2. Năng lực:
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ,
trách nhiệm và trung thực.
	



+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	







Máy tính, Tivi
	6A,B,C,D, E
	








Lớp học

	
	ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
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	Tuần :34 (ngày…
………đế n………
…..)
	1.Kiến thức
Hệ thống lại các kiến thức đã học trong các chủ đề đã học cùng với các thuật toán và luyện
tập các kĩ năng soạn thảo văn bản trên máy tính.
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ.
	
Câu hỏi và bài tập
	6A,B,C,D, E
	

Lớp học



	
	
	
	
	2. Năng lực:
Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
Ứng xử phù hợp trong môi
trường số; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và
phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	- Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	
	
	

	
	

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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	Tuần : 35 (ngày…
………đế n………
…..)
	1. Kiến thức:
Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học về soạn thảo văn bản, sơ đồ tư duy cùng với các thuật toán.
2. Năng lực:
Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải
quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tin học: Sử dụng và quản lí các phương tiện công
	+ Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực:
· Năng lực tự chủ.
· Năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Có hứng thú với việc học.
· Trách nhiệm: tham gia hoạt động nhóm phù
	



Đề và đáp án
	6A,B,C,D, E
	



Lớp học



2. Các chuyên đề lựa chọn.
MÔN TIN HỌC 6

	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết
	Thời điểm
	Địa điểm
	Chủ trì
	Phối hợp
	Điều kiện thực hiện

	1
	CHỦ ĐỀ STEM: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử
	1. Kiến thức::
· Thực hiện các thao tác sử dụng email cơ bản: tạo tài khoản email, đăng nhập, soạn thư, gửi thư, nhận thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư và đăng xuất hộp thư.
2. Năng lực:
· Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề .
· Năng lực tin học: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông; Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	1
	Tuần 16
	Phòng thực hành
	Giáo viên bộ môn Tin học.
	Nhân viên thiết bị; Giáo viên Phụ trách phòng tin.
	Phòng thực hành; Máy tính có kết nối mạng.


MÔN CÔNG NGHỆ 9

	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Số
tiết
	Thời
điểm
	Địa
điểm
	Chủ
trì
	Phối
hợp
	Điều kiện
thực hiện

	1
	Chủ đề Stem: Lắp mạch điện trong nhà
	· Nắm được quy trình chung nắp đặt mạng điện trong nhà,
· Nắp được bảng điện theo thiết kế.
	2
	Tuần 16
	Lớp học
	GV
bộ môn
	Học sinh.
	Máy tính



3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ.
*Công nghệ 9 HỌC KÌ I
	STT
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	

1
	
Bài KTTX
	Bài KTTX
số 1
	5’
	HKI
	
	Hỏi – đáp, sản phẩm

	
	
	Bài KTTX
số 2
	
15’
	Tuần.
6
	· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	
Thực hành

	2
	


Kiểm
tra định kì
	
Bài kiểm tra giữa kì I
	
45’
	
Tuần 9
	· Kiểm tra các kiến thức đã học từ tuần 1 đến tuần 8.
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	
Viết (trên giấy)

	
	
	
Bài kiểm tra cuối kì I
	
45’
	
Tuần 18
	· Kiểm tra các kiến thức đã học trong học kì I
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	
Viết (trên giấy)


2.	HỌC KÌ II
	STT
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	


1
	

Bài KTTX
	Bài
KTTX số 1
	5’
	HKII
	
	Hỏi – đáp, sản phẩm

	
	
	Bài KTTX số 2
	
15’
	Tuần 25
	· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	
Thực hành



	



2
	



Kiểm tra định kì
	Bài kiểm tra giữa kì II
	
45’
	
Tuần 27
	· Kiểm tra kiến thức trong nửa đầu kì II.
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	
Viết (trên giấy)

	
	
	Bài kiểm tra cuối kì II
	
45’
	
Tuần 35
	· Kiểm tra kiến thức trong học kì II.
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	
Viết (trên giấy)


*Môn Công nghệ 8 HỌC KÌ I
	ST T
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thờ i
điể m
	Yêu cầu cần đạt
	Yêu cầu cần đạt HSKT
	Thiết bị DH và
TBDH HSKT
	Hình thức

	1
	Bài KTTX
	Bài KTTX
số 1
	5’
	HKI
	
	
	
	Hỏi đáp, chấm VBT.

	
	
	Bài KTTX
số 2
	15’
	Tuầ n 4
	· Kiểm tra vẽ các hình chiếu vuông góc của vật thể
· Năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, tính toán.
· Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ nghiêm túc, chấp hành kỉ
luật
	· Kiểm tra vẽ các hình chiếu vuông góc của vật thể
· Năng lực: giải quyết vấn đề
· Phẩm chất: trung thực, nghiêm túc
	Đề KT
	Tự luận

	
	
	Bài
KTTX
	15’
	Tuầ
n 12
	- Kiểm tra kiến thức về
chi tiết máy và lắp ghép.
	- Kiểm tra kiến thức
về chi tiết máy và lắp
	Đề KT
	Tự luận



	
	
	số 3
	
	
	· Năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, tính toán.
· Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, nghiêm túc, chấp hành kỉ
luật
	ghép.
· Năng lực: giải quyết vấn đề
· Phẩm	chất:	trung thực, nghiêm túc
	
	

	2
	Kiểm tra định kì
	Bài kiểm tra giữa kì I
	45’
	Tuầ n 9
	· Kiểm tra kiến thức về: khái niệm hình cắt, vị trí các hình chiếu; Quy ước vẽ ren; Trình tự đọc bản vẽ, nội dung của bản vẽ chi tiết; Biết cách vẽ các hình chiếu vuông góc của vật thể.
· Năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, tính toán.
· Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, nghiêm túc, chấp hành kỉ
luật
	· Kiểm tra kiến thức về: khái niệm hình cắt, vị trí các hình chiếu; Quy ước vẽ ren; Trình tự đọc bản vẽ, nội dung của bản vẽ chi tiết; Biết cách vẽ các hình chiếu vuông góc của vật thể.
· Năng lực: giải quyết vấn đề
· Phẩm chất: trung thực, nghiêm túc
	Đề KT
	+ Trắc nghiệm
: 7 điểm
+	Tự	luận	3 điểm

	
	
	Bài kiểm tra cuối kì I
	45’
	Tuầ n 18
	· Kiểm tra kiến thức về: Khái niệm, vai trò bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đòi sống; Các hình chiếu vuông góc của vật thể; Các bản vẽ kĩ thuật; Chi tiết máy và lắp ghép; Truyền và biến đổi chuyển động; An toàn điện.
· Năng lực: giải quyết vấn
	- Kiểm tra kiến thức về: Khái niệm, vai trò bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đòi sống; Các hình chiếu vuông góc của vật thể; Các bản vẽ kĩ thuật; Chi tiết máy và lắp ghép;
Truyền và biến đổi chuyển động; An toàn
	Đề KT
	+ Trắc nghiệm: 7 điểm
+	Tự	luận	3 điểm



	
	
	
	
	
	đề, năng lực tư duy sáng tạo, tính toán..
- Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, nghiêm túc, chấp hành kỉ
luật.
	điện.
· Năng lực: giải quyết vấn đề
· Phẩm chất: trung thực, nghiêm túc
	
	


HỌC KÌ II
	STT
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Yêu cầu cần đạt HSKT
	TBDH và TBDH
HSKT
	Hình thức

	1
	Bài KTTX
	Bài
KTTX số 1
	5’
	HKII
	
	
	
	Hỏi	đáp, chấm VBT

	
	
	Bài KTTX số 2
	15’
	Tuần 24
	· Kiểm tra kiến thức về: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình.
· Năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, tính toán.
· Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, nghiêm túc, chấp hành kỉ
luật
	· Kiểm tra kiến thức về: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình.
· Năng lực: giải quyết vấn đề
· Phẩm chất: trung thực, nghiêm túc
	Đề KT
	Tự luận

	
	
	Bài KTTX số 3
	15’
	Tuần 32
	· Kiểm tra kiến thức về: Vẽ sơ đồ nguyên lí và lắp đặt của mạch điện.
· Năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực tư duy
· Phẩm  chất:  trung  thực,
trách nhiệm, chăm chỉ, nghiêm túc, chấp hành kỉ
	· Năng lực: giải quyết vấn đề
· Phẩm chất: trung thực, nghiêm túc
	Đề KT
	Tự luận



	
	
	
	
	
	luật.
	
	
	

	2
	Kiểm tra định kì
	Bài kiểm tra giữa kì II
	45’
	Tuần 27
	· Kiểm tra kiến thức về: Truyền và biến đổi chuyển động; Kĩ thuật điện; An toàn điện; Đồ dùng điện gia đình
· Năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, tính toán.
· Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, nghiêm túc, chấp hành kỉ luật.
	· Kiểm tra kiến thức về: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình.
· Kiểm tra kiến thức về: Truyền và biến đổi chuyển động; Kĩ thuật điện; An toàn điện; Đồ dùng điện gia đình
· Năng lực: giải quyết vấn đề
· Phẩm chất: trung thực, nghiêm túc
	Đề KT
	+ Trắc nghiệm : 7 điểm
+ Tự luận 3 điểm

	
	
	Bài kiểm tra cuối kì II
	45’
	Tuần 35
	· Kiểm tra kiến thức về: Truyền và biến đổi chuyển động; Kĩ thuật điện; An toàn điện; Đồ dùng điện gia đình; Mạng điện trong nhà.
· Năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, tính toán.
· Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, nghiêm túc, chấp hành kỉ
luật.
	· Kiểm tra kiến thức về: Truyền và biến đổi chuyển động; Kĩ thuật điện; An toàn điện; Đồ dùng điện gia đình; Mạng điện trong nhà.
· Năng lực: giải quyết vấn đề
· Phẩm chất: trung thực, nghiêm túc
	Đề KT
	+ Trắc nghiệm : 7 điểm
+ Tự luận 3 điểm



*Tin học 6
· HỌC KÌ I
	STT
	Bài kiểm tra đánh
	Thời
	Thời
	Yêu cầu cần đạt
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị DH
	Hình thức



	
	giá
	gian
	điểm
	
	đối với HSKT
	và TBDH
dành cho HSKT
	

	



1
	


Bài KTTX
	Bài KTTX
số 1
	5’
	HKI
	
	
	
	Hỏi – đáp, sản
phẩm

	
	
	

Bài KTTX
số 2
	

15’
	

Tuần.
6
	· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất: chăm chỉ, trách
nhiệm và trung thực.
	- Phẩm chất:
chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	Máy tính
	

Thực hành

	2
	






Kiểm
tra định kì
	


Bài kiểm tra giữa kì I
	


45’
	


Tuần 9
	· Kiểm tra các kiến thức đã học từ tuần 1 đến tuần 8.
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	· Kiểm tra các kiến thức đã học
từ tuần 1 đến tuần 8.
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	Đề kiểm tra
	


Viết (trên giấy)

	
	
	


Bài kiểm tra cuối kì I
	


45’
	


Tuần 18
	· Kiểm tra các kiến thức đã học trong học kì I
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	· Kiểm tra các kiến thức đã học trong học kì I
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	Đề kiểm tra
	


Viết (trên giấy)


· HỌC KÌ II

	
STT
	
Bài kiểm tra đánh giá
	
Thời gian
	
Thời điểm
	
Yêu cầu cần đạt
	
Yêu cầu cần đạt đối với HSKT
	Thiết bị DH và TBDH
dành cho HSKT
	
Hình thức

	



1
	


Bài KTTX
	Bài KTTX số
1
	5’
	HKII
	
	
	
	Hỏi – đáp, sản phẩm

	
	
	
Bài KTTX số 2
	

15’
	

Tuần 25
	· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	- Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực
	Máy tính
	

Thực hành

	







2
	






Kiểm tra định kì
	

Bài kiểm tra giữa kì II
	


45’
	


Tuần 27
	· Kiểm tra kiến thức trong nửa đầu kì II.
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	· Kiểm tra kiến thức trong nửa đầu kì II.
· Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
	Đề kiểm tra
	


Viết (trên giấy)

	
	
	

Bài kiểm tra cuối kì II
	


45’
	


Tuần 35
	· Kiểm tra kiến thức trong học kì II.
· Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
· Phẩm chất chăm chỉ, trách
nhiệm và trung thực.
	- Kiểm tra kiến
thức trong học kì II.
	Đề kiểm tra
	


Viết (trên giấy)



II. Các nhiệm vụ khác	:
1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:Công nghệ 9
	STT
	Chuyên đề
	Số
tiết
	Mục tiêu
	Thiết bị dạy học
	Lớp
	Địa điểm

	1
	Thiết bị đóng cắt và dụng cụ điện
	4
	Mô tả được chức năng, cấu tạo và thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt, lấy điện trong gia đình.
-  Sử dụng được một số dụng cụ đo
điện cơ bản.
	Máy chiếu , thiết bị đóngcắt,dụngcụ điện
	
	Lớp học

	2
	Thiết bị vật liệu,dụng cụ lắp đặt điện
	10
	· Lựa chọn được thiết bị, dụng cụ, vật liệu phù hợp cho mạng điện trong nhà.
· Nêu được cấu tạo và cách sử dụng công tơ điện.
· Nêu được cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng.
· Nêu được cấu tạo và cách sử dụng ampe kìm.
	Máy	chiếu	,	vật liệu,dụng cụ điện
	
	Lớp học

	3.
	Thiết kế và tính toán chi phí cho mạng điện trong nhà
	4
	· Thiết kế được sơ đồ nguyên lí và Nêu được khái niệm mạng điện trong nhà.
· Nêu được yêu cầu của mạng điện trong nhà.
· Nhận biết được các kí hiệu dùng trong sơ đồ mạng điện trong nhà.
· Nêu được đặc điểm và phân loại được các sơ đồ mạng điện trong nhà.
· sơ đồ lắp đặt mạng điện trong
nhà.
	Máy chiếu , Ti vi
	
	Lớp học



	4
	TH: Lắp mạch điện trong nhà
	25
	· Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế.
· Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn.
· Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.
· Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế. Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn. Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong
công việc
	Máy chiếu , vật liệu,dụng cụ điện, vật liệu, thiết bị thực hành bảng điện.
	
	Lớp học

	5
	Một số nghành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện.
	2.
	- Đánh giá được khả năng sở thích cả bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.
Nhận biết được đặc điểm của một số ngành nghề liên quan đến lắp
đặt mạng điện trong nhà.
	Máy	chiếu	,	vật liệu,dụng cụ điện
	
	Lớp học


2. Các nhiệm vụ khác
· Tham gia các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học.
· Tham gia bồi dưỡng chương trình CNTT; LMS; Enet viet
ham gia các phong trào dạy tốt, học tốt và chuyên đề dạy học; dạy học STEM.
· Tham gia SHCM; BDCM các cấp; SHCM theo hướng nghiên cứu bài học với các chủ đề: Đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng các kĩ thuật dạy học; ĐMPPDH phát triển năng lực giải quyêt vấn đề ở học sinh; Dạy học lồng ghép, tích hợp trong môn học nhằm phát triển năng lực học sinh; Dạy học phân hóa đối tượng nâng cao hiệu quả học tập của học sinh trong tiết luyện tập ôn tập; vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực vào đổi mới phương pháp dạy học

nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh; Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học; Đổi mới pp kiểm tra đanh giá theo định hướng phát triển năng lực HS;
· Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường; viết sáng kiến kinh nghiệm
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